
UBND HUYỆN CƯ M'GAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu 02/TS

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                 (Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-PGDĐT, ngày ……./…/2021 của Trưởng phòng GDĐT)

Số nhà, Thôn 

(Buôn/Khối) Xã-Thị trấn

1 6639601899 VƯƠNG THỊ TRẦN AN 28/07/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Nùng Trường TH Phạm Hồng Thái , Thôn 6 Xã Cư Suê 1

2 6620256334 LÊ THỊ HỒNG ÂN 03/09/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi , Tổ dân phố 1 Thị trấn Quảng Phú 80

3 6619339476 LÊ NGUYỄN THẢO ANH 17/09/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 12, Nguyễn Chí Thanh Thị trấn Quảng Phú 13

4 6619365928 PHẠM QUỲNH ANH 26/05/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 43, Xô Viết Nghệ Tĩnh Thị trấn Quảng Phú 43

5 6619345919 LÊ THANH NHẬT ANH 25/07/2010 Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 39, Trần Đại Nghĩa Thị trấn Quảng Phú 58

6 6619371183 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH 02/04/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Chí Thanh 73, thôn Tân Lập Xã Ea KPam 72

7 6619303149 NGUYỄN ĐẶNG BẢO ANH 02/09/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Trần Phú 223- Tổ 4, Tiến Đạt Xã Quảng Tiến 112

8 6619339444 MAI HOÀNG ANH 12/05/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 16 - Bùi Thị Xuân, TDP1 Thị trấn Quảng Phú 140

9 6620256332 MAI NGỌC ÁNH 03/02/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 57- Hùng vương, TDP 1 Thị trấn Quảng Phú 14

10 6619598709 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH 08/10/2010 Buôn Ma Thuột, Đắk lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh , thôn An Bình Thị trấn Ea Pốk 115

11 6619599810 TRƯƠNG NGỌC ÁNH 01/09/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 199, TDP Quyết Thắng Thị trấn Ea Pốk 150

12 6619339478 PHAN HUỲNH LỆ BĂNG 12/11/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung , Đường Duy Tân Thị trấn Quảng Phú 16

13 6627284411 NGUYỄN HUỲNH GIA BẢO 28/05/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 47, Nguyễn Trãi Thị trấn Quảng Phú 172

14 6620245648 HOÀNG NGỌC QUỲNH CHI 16/07/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 59, Lê Đại Hành Xã Hòa Thắng 28

15 6619345920 TRỊNH NGỌC THÙY CHI 18/08/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 26, Hai Bà Trưng Thị trấn Quảng Phú 32

16 4237011647 NGUYỄN GIA ĐẠI 03/09/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Mạc Thị Bưởi , Thôn 9 Xã Ea Kiết 129

17 6621132680 NGUYỄN HOÀNG MINH ĐAN 30/03/2010 Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 46 - tổ 2, Thôn Tiến Phú Xã Quảng Tiến 170

18 6619594049 PHẠM HẢI ĐĂNG 29/06/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 227, TDP Thắng Lợi Thị trấn Ea Pốk 8

19 6619345907 HOÀNG ĐÌNH HẢI ĐĂNG 20/08/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 46A,  Bà Triệu Thị trấn Quảng Phú 103

20 6638008145 NGÔ ĐỨC ĐẠO 02/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 54, Lý Thái Tổ Thị trấn Quảng Phú 133

21 6619362100 NGÔ BẢO THÀNH ĐẠT 19/03/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh , Thôn 4 Xã Ea Tar 26

22 6621132686 NGUYỄN VĂN THÀNH ĐẠT 06/02/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 151- Nguyễn Du, TDP2 Thị trấn Quảng Phú 143

23 6621591241 TRẦN ANH ĐỨC 26/11/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 28C, Quang Trung Thị trấn Quảng Phú 48

24 6619557810 NGUYỄN MINH ĐỨC 29/11/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 59, TDP Toàn Thắng Thị trấn Ea Pốk 74

25 6638385559 TRẦN THỊ THU DUNG 02/05/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 48-CưHlam, Ea Pốk Thị trấn Ea Pốk 65

26 6619598711 HỒ LÊ THÙY DƯƠNG 14/01/2010 Buôn Ma Thuột, Đắk lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh , buôn Sút Mrư Xã Cư Suê 106

27 6619345905 LÊ HOÀNG DƯƠNG 26/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 457/5, Hùng Vương Thị trấn Quảng Phú 153

28 6638385370 QUÁCH TẤN DƯƠNG 23/06/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi , Xô Viết Nghệ Tĩnh Thị trấn Quảng Phú 164

29 6619339480 NGUYỄN THÁI KỲ DUYÊN 04/03/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 237 - Tổ 6, thôn Tiến Thịnh Xã Quảng Tiến 45
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30 6619339450 ĐỖ QUỲNH GIAO 24/04/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 99 - tổ 6, Thôn Tiến Đạt Xã Quảng Tiến 24

31 6619312002 NGUYỄN ĐÌNH GIÁP 40495 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Trần Phú 133 - tổ 2, Tiến Cường Xã Quảng Tiến 110

32 6619600615 NGUYỄN GIANG KHÁNH HÀ 01/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 18, Thôn 1 Thị trấn Ea Pốk 49

33 6619594053 ĐỖ TUẤN HÀ 11/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 147, TDP Quyết Thắng Thị trấn Ea Pốk 85

34 6648463484 LÊ DOÃN HÀ 05/08/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 1, Nguyễn Thị Minh Khai Thị trấn Quảng Phú 97

35 6638008147 NGUYỄN VIỆT HÂN 03/02/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 28A, Quang Trung Thị trấn Quảng Phú 11

36 6638386653 PHAN NGỌC HÂN 15/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 12, Mai Hắc Đế Thị trấn Quảng Phú 12

37 6648397055 LÊ NGỌC HÂN 22/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 71A, Lê Lợi Thị trấn Quảng Phú 21

38 6619340810 PHẠM VÕ NGỌC HÂN 17/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 48C, Lý Thái Tổ Thị trấn Quảng Phú 54

39 6621591261 LÊ HOÀNG BẢO HÂN 17/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 19, Nguyễn Văn Linh Thị trấn Quảng Phú 88

40 6619557812 TRẦN HOÀI GIA HÂN 17/04/2010 Buôn Ma Thuột, Đắk lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 7, TDP Quyết Tiến Thị trấn Ea Pốk 100

41 6638008162 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 11/09/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 52 A, Ngô Gia Tự Thị trấn Quảng Phú 124

42 6619339485 LÂM BÁCH HIÊN 22/05/2010 Buôn Ma Thuột, Đắk lắk Nam Hoa Trường TH Quang Trung TDP 5, thị trấn Quảng Phú Thị trấn Quảng Phú 61

43 6619339452 TRỊNH NGUYỄN BẢO HIỆP 09/07/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 08 - Trần Quang Khải, PDP1 Thị trấn Quảng Phú 99

44 6619321286 PHẠM NGỌC THÁI HOÀI 21/12/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Trần Phú 40- tổ 1,  Tiến Cường Xã Quảng Tiến 174

45 6619365889 TRẦN NGUYỄN HOÀNG 09/06/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 169, nguyễn Du Thị trấn Quảng Phú 69

46 6619295535 MAI HOÀNG 04/07/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Phạm Hồng Thái 308, Thôn 1 Xã Cư Suê 125

47 6619362129 NGUYỄN THỊ THANH HUỆ 19/09/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh , Thôn 3 Xã Ea Tar 77

48 6619339512 NGUYỄN MINH HÙNG 12/04/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 185 - Hùng Vương, TDP 6 Thị trấn Quảng Phú 51

49 LÊ GIA HƯNG 20/08/2010. Bình Sơn, Quảng Ngãi Nam Kinh Nguyễn Chí Thanh(K rông Búk) , Buôn Cư Juốt Xã Cư Bơ 70

50 6638186060 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 30/04/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 15, Trần Đại Nghĩa Thị trấn Quảng Phú 23

51 6638027631 ĐOÀN NGỌC HUY 31/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi Thôn1, xã EaKpam Thị trấn Quảng Phú 101

52 6642827892 ĐỖ CAO HUY 11/08/2010 Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi , TDP8 Xã Cư M'gar 162

53 6619345923 PHẠM VÕ HUY 24/08/2010 Ea H'leo, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 26A,  Lý Thái Tổ Thị trấn Quảng Phú 168

54 6639910749 PHẠM THI THANH HUYỀN 12/05/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 96, Nguyễn Chí Thanh Thị trấn Quảng Phú 34

55 6637649718 PHẠM CHÍ KHANG 12/08/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 117- Nơ Trang Long, buôn Kana Thị trấn Quảng Phú 127

56 6638186062 NGUYỄN HOÀNG VÂN KHANH 17/08/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 135A-Trần Hưng Đạo, TDP4 Thị trấn Quảng Phú 98

57 6638186057 BÙI NGÔ HUY KHÁNH 30/11/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi Thôn 8, Ea Pốk Thị trấn Ea Pốk 142

58 6619598720 BÙI ĐỨC KIÊN 26/02/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Đình Chinh , TDP Quyết Thắng Thị trấn Ea Pốk 147

59 6638186061 NGUYỄN ANH KIỆT 28/04/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 150-Ngô Quyền, TDP3A Thị trấn Quảng Phú 117

60 6619312016 LÊ HỒNG LÂM 25/02/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Trần Phú 95 - Tổ 2, Tiến Thịnh Xã Quảng Tiến 81

61 6620256346 CHU MAI LAN 14/11/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 259/15 - Hùng Vương , TDP8 Thị trấn Quảng Phú 104

62 6640168690 ĐỖ GIA LINH 12/11/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 19, Hàm Nghi Thị trấn Quảng Phú 57

63 6638008165 NGUYỄN TRẦN HOÀNG LINH 30/06/2010 Liên Chiểu, Đà Nẵng Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 432/2, Hùng Vương Thị trấn Quảng Phú 91
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64 6621591319 HỒ NGỌC KHIẾT LINH 15/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 4, Hà Huy Tập Thị trấn Quảng Phú 166

65 6619312100 VŨ QUỲNH LY 09/03/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Bế Văn Đàn 82 - Buôn Kna B, CưMgar Xã Cư M'gar 27

66 6619339515 NGUYỄN NGỌC TRÚC LY 07/02/2010 Buôn Ma Thuột, Đắk lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 42 - Trần Quang Khải, TDP 1 Thị trấn Quảng Phú 38

67 6619345925 NGÔ QUANG MINH 26/03/2010 Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 48B, Lý Thái Tổ Thị trấn Quảng Phú 4

68 6619324022 ĐỖ HOÀNG MINH 13/08/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Trần Phú 15 B - Buôn Kna B, Cư M'gar Xã Cư M'gar 114

69 6638561856 H CHÂU MLÔ 08/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH Nguyễn Chí Thanh , Buôn Phơng Xã Ea Tul 20

70 6619599819 TRẦN THẢO MY 11/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 271, TDP Quyết Thắng Thị trấn Ea Pốk 95

71 6619339458 TRẦN THỊ DIỄM MY 01/07/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 62 B - Tổ 1, Thôn Tiến Phát Xã Quảng Tiến 158

72 6619339518 ĐÀO LÊ NA 21/04/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 27 - Huỳnh Thúc Kháng, TDP 1 Thị trấn Quảng Phú 25

73 6619598724 PHAN VÕ LINH NA 13/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh , thôn An Bình Thị trấn Ea Pốk 39

74 6619345927 MAI LÊ NA 30/09/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 38A, Lý Thái Tổ Thị trấn Quảng Phú 40

75 6647534558 NGUYỄN HUỲNH TI NA 25/10/2010 Krông Pắk, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 194 - Tổ 3, thôn Tiến Đạt Xã Quảng Tiến 66

76 6619339490 NGUYỄN NI NA 03/10/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 21, thôn Tiến Cường Xã Quảng Tiến 121

77 6621132788 ĐỚI DƯƠNG HOÀNG NAM 20/09/2010 Nghĩa Hưng, Nam Định Nam Kinh Trường TH Quang Trung 30 - Phan Bội Châu, TDP1 Thị trấn Quảng Phú 94

78 6619368540 NGUYỄN TRỌNG NAM 10/02/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Chí Thanh , thôn 3 Xã Ea KPam 119

79 6619557818 PHAN THỊ THIÊN NGA 15/03/2010 Quảng Ngãi Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh , TDP Quyết Thắng Thị trấn Ea Pốk 141

80 6619295540 NGUYỄN THÚY HẰNG NGA 18/07/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Phạm Hồng Thái , Thôn 6 Xã Cư Suê 160

81 6639797629 PHẠM THỊ THÙY NGÂN 20/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 162A -Tổ 3, Thôn Tiến Phú Xã Quảng Tiến 19

82 6621133269 ĐOÀN NGỌC BẢO NGÂN 22/07/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 91 - Tổ 1, Thôn Tiến Phát Thị trấn Quảng Phú 36

83 6638008152 HỒ CẨM NGÂN 22/08/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 323, Hùng Vương Thị trấn Quảng Phú 41

84 6619345913 ĐOÀN KIM NGÂN 28/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 83, Nguyễn Chí Thanh Thị trấn Quảng Phú 71

85 6638008153 NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN 26/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 69A, Lý Thường Kiệt Thị trấn Quảng Phú 122

86 6638392046 LÊ MINH NGHI 09/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 24, Bà Triệu Thị trấn Quảng Phú 33

87 6619345939 VÕ THỊ KHÁNH NGỌC 26/08/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 47A - Lê Đại Hành, TDP4 Thị trấn Quảng Phú 15

88 6619339493 VÕ THỊ BÍCH NGỌC 07/05/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 194 - Tổ 4, thôn Tiến Phú Xã Quảng Tiến 78

89 6619340876 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 12/08/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 54 - Khu chợ Lồng A , TDP 2 Thị trấn Quảng Phú 87

90 6619339491 LÊ ĐẶNG BẢO NGỌC 01/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 22, TDP 5 Thị trấn Quảng Phú 120

91 6619339523 NGÔ ĐINH THẢO NGUYÊN 31/08/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 94 - Điện Biên Phủ, TDP 2 Thị trấn Quảng Phú 56

92 6619339465 BÀNH THỊ HẠNH NGUYÊN 19/02/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 250 - tổ 5, Thôn Tiến Phú Xã Quảng Tiến 62

93 6619557819 NGUYỄN VÕ VĂN NGUYÊN 20/12/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 120, TDP Toàn Thắng Thị trấn Ea Pốk 96

94 6619600623 LƯƠNG NGỌC NGUYÊN 01/02/2010 Buôn Ma Thuột, Đắk lắk Nam Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 42, TDP Thành Công Thị trấn Ea Pốk 138

95 6621442422 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN 05/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Viết Xuân 97, Thôn CưHlâm Thị trấn Ea Pốk 159

96 6619340820 NGUYỄN TRẦN MINH NHẬT 03/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 36B , Bà Triệu Thị trấn Quảng Phú 37

97 6638027640 BÙI THANH NHẬT 06/03/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 140, Ngô Quyền Thị trấn Quảng Phú 169
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98 6619557821 TRẦN TUYẾT NHI 02/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh cạnh 306, TDP Quyết Thắng Thị trấn Ea Pốk 75

99 6619557820 PHAN NGỌC YẾN NHI 29/07/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh , TDP Thắng Lợi Thị trấn Ea Pốk 79

100 6619599821 NGUYỄN NGỌC NHI 21/07/2010 Buôn Ma Thuột, Đắk lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh , TDP Quyết Tiến Thị trấn Ea Pốk 90

101 6619371200 LÊ HỒ YẾN NHI 25/04/2010 Buôn Ma Thuột, Đắk lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Chí Thanh 72, thôn 1 Xã Ea KPam 123

102 6638027641 CHÂU THỊ YẾN NHI 25/05/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 9, Nguyễn Văn Trỗi Thị trấn Quảng Phú 126

103 6619339495 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ 19/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 94 - Tổ 1, thôn Tiến Phú Xã Quảng Tiến 10

104 6619299447 TRẦN THỊ NHUNG 25/03/2010 Nam Trực, Nam Định Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 12, Thôn 3 Xã Cư Suê 76

105 6619312100 H' LÊ NIÊ 03/08/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường TH Trần Phú 82 - Buôn Kna B, CưMgar Xã Cư M'gar 2

106 6648331702 TRẦN TRỊNH THẢO NY 03/06/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 61, Lý Nam Đế Thị trấn Quảng Phú 44

107 6619340792 NGUYỄN CÔNG PHÁT 03/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 14A, Đinh Tiên Hoàng Thị trấn Quảng Phú 5

108 6639914565 ĐOÀN TUẤN PHÁT 02/02/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi , buôn Blinh Thị trấn Quảng Phú 108

109 6619340827 NGUYỄN TẤN PHÁT 31/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 53A, Lê Đại Hành Thị trấn Quảng Phú 139

110 6619340880 TRỊNH THANH PHÁT 15/08/2010 Nghĩa Hà, Quảng Ngãi Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 04 - Y Ngông,  buôn Kna A Xã Cư M'gar 156

111 6638008170 NGUYỄN NAM PHONG 16/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 5, Nguyễn Hữu Thọ Thị trấn Quảng Phú 157

112 6619371208 ĐOÀN THANH PHONG 14/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Chí Thanh 143, thôn 1 Xã Ea KPam 175

113 6638388343 NGUYỄN THUẬN PHÚC 06/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 66C, Trần Hưng Đạo Thị trấn Quảng Phú 93

114 6619295542 MAI THỊ KỲ PHỤNG 07/08/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Phạm Hồng Thái 279, Thôn 1 Xã Cư Suê 42

115 6627296215 NGUYỄN NGỌC UYÊN PHƯƠNG 16/09/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 51, Lý Thường Kiệt Thị trấn Quảng Phú 18

116 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 14/05/2010. Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Chí Thanh(K rông Búk) 71, Ea kiêng Xã Ea Tar 86

117 6619339527 ĐỖ XUÂN PHƯƠNG 28/03/2010 Buôn Ma Thuột, Đắk lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 02 - Trần Quang Khải, TDP 1 Thị trấn Quảng Phú 102

118 6639903702 LÂM NGUYỄN VĂN QUÂN 25/06/2010 Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 1, Nguyễn Thái Học Thị trấn Quảng Phú 68

119 6638027636 TRẦN NGỌC QUANG 01/03/2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 5, Trần Cao Vân Thị trấn Quảng Phú 137

120 6638027646 TRẦN VƯƠNG QUỐC 19/06/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 16, Lý Nhân Tông Thị trấn Quảng Phú 173

121 6619340884 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 04/11/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 56 - Quang Trung, TDP 4 Thị trấn Quảng Phú 9

122 6619594060 NGUYỄN MAI DIỄM QUỲNH 17/12/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 12, TDP Quyết Thắng Thị trấn Ea Pốk 67

123 6619339468 VÕ THỊ NHƯ QUỲNH 08/01/2010 Buôn Ma Thuột, Đắk lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 90 -Tổ 3, Thôn Tiến phú Xã Quảng Tiến 155

124 6619340800 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG SƠN 23/12/2009 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 10, Kim Đồng Thị trấn Quảng Phú 113

125 6638186438 TRẦN TRUNG SƠN 31/07/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi , thôn Thắng Lợi Thị trấn Ea Pốk 134

126 6638557774 LÊ NGUYỄN ANH TÂM 25/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Chí Thanh , thôn 2 Xã Ea KPam 47

127 6619339532 NGUYỄN THỊ MAI THANH 08/02/2010 Quảng Nam Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 08 - Nguyễn Du, TDP 1 Thị trấn Quảng Phú 83

128 6638008158 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 21/07/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 181, Hùng Vương Thị trấn Quảng Phú 22

129 6620256392 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 17/12/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 11 -  Nguyễn Công Trứ, TDP5 Thị trấn Quảng Phú 59

130 4237043502 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 20/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Mạc Thị Bưởi , Thôn 5 Xã Ea Kiết 82

131 6619368500 ĐINH NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 06/12/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Chí Thanh 43, thôn 4 Xã Ea KPam 107
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132 6619345933 VÕ HOÀNG THIỆN 19/08/2010 Quảng Ngãi Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 84, Lê Đại Hành Thị trấn Quảng Phú 163

133 6619339501 HỒ THANH THỊNH 25/07/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 7, Nguyễn Du Thị trấn Quảng Phú 144

134 6621591419 NGUYỄN QUỐC THỊNH 10/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 190, Nguyễn Chí Thanh Thị trấn Quảng Phú 151

135 6619339533 TRẦN NGỌC THỊNH 01/08/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Quang Trung 498 - Hùng Vương, TDP 8 Thị trấn Quảng Phú 167

136 6619339470 LÂM THỊ QUỲNH THƯ 30/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 18 - Bùi Thị Xuân, TDP1 Thị trấn Quảng Phú 17

137 6638008172 NGUYỄN THỊ ÁNH THƯ 26/03/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 291, Hùng Vương Thị trấn Quảng Phú 135

138 6619599833 HÀ THỊ ANH THƯ 24/04/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 154, TDP Toàn Thắng Thị trấn Ea Pốk 152

139 6619340890 PHẠM TRIỀU THƯƠNG 17/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 116 - Quang Trung, TDP4 Thị trấn Quảng Phú 50

140 6619599834 ĐỖ THỊ GIÁNG TIÊN 11/07/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh , TDP Quyết Thắng Thị trấn Ea Pốk 29

141 6659747120 NGUYỄN LÊ THỦY TIÊN 06/07/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 01- Phan Chu Trinh, Thị trấn Quảng Phú 111

142 6619599835 PHAN NHẬT TIẾN 17/04/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 282, TDP Quyết Thắng Thị trấn Ea Pốk 131

143 6619340892 BÙI DUY TÍN 25/08/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 43 - Lý Thái Tổ, TDP 4 Thị trấn Quảng Phú 109

144 6619345935 DƯƠNG BẢO TOÀN 11/09/2010 Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 112A, Quang Trung Thị trấn Quảng Phú 132

145 6619362116 LƯU BẢO TRÂM 04/09/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh , Buôn Ea Sang Xã Ea H'đinh 6

146 6619557822 NGÔ QUỲNH TRÂM 30/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh cạnh 56, TDP Thành Công Thị trấn Ea Pốk 46

147 6620256269 PHAN THANH TRÂM 09/11/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 68, Lý Nhân Tông Thị trấn Quảng Phú 60

148 6619599836 ĐỖ NGUYỄN QUỲNH TRÂM 23/10/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 331, TDP Quyết Thắng Thị trấn Ea Pốk 105

149 6621132914 HỒ HÀ TRÂM 27/06/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 15 - Nguyễn Du, TDP1 Thị trấn Quảng Phú 145

150 6619340894 NGUYỄN TRẦN THÙY TRÂM 03/09/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 106 A - Trần Hưng Đạo, TDP 4 Thị trấn Quảng Phú 148

151 6640171821 PHAN NGUYỄN HUYỀN TRANG 19/08/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 22-Amahao, TDP6 Thị trấn Quảng Phú 30

152 6629215752 LÃ YẾN TRANG 16/02/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 48, Nguyễn Trãi Thị trấn Quảng Phú 165

153 6619557823 ĐOÀN MINH TRIẾT 13/10/2010 Quảng Ngãi Nam Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 82, TDP Toàn Thắng Thị trấn Ea Pốk 146

154 6621591422 NGUYỄN CHÍ TRIỀU 12/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 32, Mai Hắc Đế Thị trấn Quảng Phú 154

155 6620256273 PHAN THANH TRINH 09/11/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 68, Lý Nhân Tông Thị trấn Quảng Phú 63

156 6619339502 HUỲNH DIỄM TRINH 17/08/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 179 - Tổ 4, thôn Tiến Phú Xã Quảng Tiến 116

157 6637041187 LÊ THỊ THANH TRÚC 08/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Võ Thị Sáu , Buôn ĐraoA Xã Cư Dliê M'nông 55

158 6620256455 VÕ NGUYỄN THANH TRÚC 11/05/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Lê Lợi 75 - Lê Lợi,  TDP 4 Thị trấn Quảng Phú 171

159 TRẦN ANH TÚ 02/03/2010. Buôn Ma Thuột, Đắk lắk Nam Kinh Hoàng việt , Thôn 8 Thị trấn Ea Pốk 84

160 6637037652 ĐẶNG NGỌC THANH TÚ 18/08/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 60 - tổ 3, thôn Hiệp Hưng Xã Quảng Hiệp 118

161 6619599837 PHẠM MINH TUẤN 26/09/2010 Buôn Ma Thuột, Đắk lắk Nam Kinh Trường TH Lê Đình Chinh , TDP Tân Tiến Thị trấn Ea Pốk 128

162 6619340855 PHAN THANH TUẤN 01/08/2010 Buôn Ma Thuột, Đắk lắk Nam Kinh Trường TH Lê Lợi 4A, Đinh Tiên Hoàng Thị trấn Quảng Phú 161

163 6619362118 TRẦN THẢO UYÊN 16/03/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh , Thôn 3 Xã Ea Tar 7

164 6638027637 NGUYỄN QUANG VINH 01/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 56B, Nguyễn Trãi Thị trấn Quảng Phú 73

165
PHAN PHÚ HUY VŨ 40522 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Hoàng việt 23, TDP Toàn Thắng Thị trấn Ea Pốk 53
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166 6619594067 HOÀNG DUY HẢI VƯƠNG 04/03/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường TH Lê Đình Chinh 328, Quyết Tiến Thị trấn Ea Pốk 31

167 6638722638 NGUYỄN THỊ THẢO VY 01/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Văn Trỗi , Buôn Ea M'DRóh Xã Ea M'DRóh 3

168 6619365960 TRẦN KIỀU THẢO VY 26/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 114A-Xô Viết Nghệ Tĩnh, TDP5 Thị trấn Quảng Phú 35

169 6619368506 PHẠM NGUYỄN TRIỆU VY 13/06/2010 Buôn Ma Thuột, Đắk lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Chí Thanh 194, thôn 8 Xã Ea KPam 92

170 6627284439 PHAN LÊ TƯỜNG VY 08/07/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 14, Nguyễn Trãi Thị trấn Quảng Phú 130

171 6619295558 PHAN THỊ TƯỜNG VY 23/05/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Phạm Hồng Thái 26, Thôn 6 Xã Cư Suê 136

172 6619339536 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 09/04/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 73 - Tổ 1, Thôn Tiến Phát Xã Quảng Tiến 149

173 6619339537 ĐÀO THỊ THANH XUÂN 21/06/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung 38 - Tổ 1, Thôn Tiến Phú Xã Quảng Tiến 52

174 6626943750 HUỲNH NGUYỄN THIÊN Ý 23/01/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Quang Trung Cạnh số nhà 154, Thôn 2 Thị trấn Quảng Phú 89

175 6621591500 NINH NGỌC YẾN 05/12/2010 Cư M'gar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường TH Nguyễn Trãi 73, Trần Kiên Thị trấn Quảng Phú 64

    

Phòng GDĐT duyệt kết quả tuyển sinh

                    Số học sinh trúng tuyển: 175

(Bằng chữ: Một trăm bảy lăm.)

Trong đó:

 Nữ:   107   ; Dân tộc: 04 ;      Nữ DT:  03

       Học sinh khuyết tật: 0

Čư M'gar, ngày 22 tháng 6 năm 202

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký tên và đóng dấu)


